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I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA

1. Công tác xây dựng kế hoạch:

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 28/12/2012 của Ban chỉ đạo TƯATVSTP về việc triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BYT ngày 07/01/2013 của Bộ Y tế về việc triển khai “Tháng cao điểm về an toàn thực phẩm Tết năm 2013”;  Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐTƯVSATTP về việc Triển khai tháng hành động vì chất lượng, VSATTP năm 2013, cụ thể:
Tại tuyến tỉnh: 

Ban chỉ đạo LNATVSTP tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch số 01/KH-BCĐLNVSATTP triển khai “Tháng cao điểm về an toàn thực phẩm Tết năm 2013”

Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-SYT ngày 05/01/2013 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tết Quý Tỵ năm 2013; Quyết định số 238/QĐ-SYT ngày 26/4/2013 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra Tháng hành động ATVSTP năm 2013 và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành lập đoàn chuyên ngành tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong các đợt cao điểm. 
Tại tuyến huyện:
Ủy ban nhân nhân (UBND) và Ban chỉ đạo liên ngành (BCĐLN) các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch của BCĐ LNVSATTP chủ động và tích cực xây dựng Kế hoạch, có Công văn, Quyết định và họp BCĐLN VSATTP, để chỉ đạo triển khai trên địa bàn quản lý.

2. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tại địa phương:

	TT
	Tuyến
	Tổng số đoàn
	Trong đó đoàn liên ngành

	1
	Xã
	246
	151

	2
	Huyện
	73
	20

	3
	Tỉnh
	30
	12

	Cộng
	349
	183


II. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA

Bảng 1: Tóm tắt kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Tỷ lệ % so với số được kiểm tra

	1
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	5265
	

	2
	Số cơ sở có vi phạm
	1368
	25.98

	3
	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	
	

	
	Trong đó:
	
	

	3.1
	Hình thức phạt chính:
	160
	

	
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	126
	78.75

	
	Số cơ sở bị phạt tiền
	34
	21.25

	
	Tổng số tiền phạt
	61.100.000đ
	

	3.2
	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ hoạt động
	
	

	*
	Số cơ sở bị tước quyền sử dụng GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP
	
	

	*
	Số cơ sở bị đóng cửa 
	05
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm
	
	

	
	Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành
	
	

	*
	Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm
	255
	

	
	Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy
	142
	

	*
	Số cơ sở phải khắc phục về nhãn
	40
	

	
	Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục
	
	

	*
	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo
	
	

	
	Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu hành
	
	

	*
	Các xử lý khác
	
	

	3.3
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý
	
	

	3.4
	Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)
	1092
	


Qua kiểm tra 5.265 cơ sở đã phát hiện 1.368 cơ sở vi phạm quy định về đảm bảo VSATTP (chiếm tỷ lệ 25.98%), tiến hành xử lý vi phạm hành chính là 160 cơ sở, trong đó cảnh cáo 126 cơ sở (78.75%), phạt tiền 34 cơ sở (21.25%) với tổng số tiền phạt là 61.100.000 đồng (tuyến tỉnh xử phạt 49.350.000 đồng, tuyến huyện 11.150.000 đồng, tuyến xã 600.000 đồng). Ngoài việc xử phạt, các đoàn thanh tra, kiểm tra đã đóng cửa 05 cơ sở sản xuất, tiêu hủy các sản phẩm không đảm bảo chất lượng VSATTP của 255 cơ sở với 142 loại sản phẩm bị hủy; buộc các cơ sở phải khắc phục các tồn tại nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật.


Bảng 2: Những nội dung vi phạm chủ yếu

	TT
	Nội dung vi phạm
	Số CS được thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Tỷ lệ %

	1
	Điều kiện vệ sinh cơ sở
	5265
	363
	6.89

	2
	Điều kiện trang thiết bị dụng cụ
	5265
	440
	8.36

	3
	Điều kiện về con người
	5265
	653
	12.40

	4
	Công bố sản phẩm
	1997
	28
	1.40

	5
	Ghi nhãn thực phẩm
	1997
	40
	2.0

	6
	Quảng cáo thực phẩm
	1997
	0
	0

	7
	Chất lượng sản phẩm thực phẩm
	1997
	511
	25.59

	8
	Vi phạm khác (ghi rõ)
	5265
	329
	6.25


Những vi phạm chủ yếu là: Điều kiện vệ sinh cơ sở có 363 cơ sở, chiếm 6.89%; điều kiện trang thiết bị dụng cụ 440 cơ sở chiếm 8.36 %; điều kiện về con người có 653 cơ sở chiếm 12.40%; vi phạm về ghi nhãn thực phẩm 40 cơ sở chiếm 2.0 % và về chất lượng sản phẩm thực phẩm 1435 mẫu thực phẩm được kiểm tra có  511 không đạt chiếm 25.59%.

Bảng 3: Kết quả kiểm nghiệm mẫu trong thanh tra, kiểm tra:

	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả  xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu
xét nghiệm
	Số mẫu
không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	1
	Hóa lý 
	1215
	274
	22.55

	2
	Vi sinh
	576
	332
	57.63

	Cộng
	1791
	606
	33.83



Trong 1791 mẫu thực phẩm được kiểm tra trong đó có 274 mẫu không đạt chiếm 15.3% chỉ tiêu hóa lý chủ yếu là các mẫu sản phẩm giò chả, bún, bánh... và 332 mẫu không đạt chỉ tiêu vi sinh chiếm 18.54% tập trung ở các sản phẩm nước uống đóng chai, tiêu, keo mè xửng...
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Công tác VSATTP được Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo.

Các cơ quan quản lý nhà nước về ATVSTP đã tham mưu kịp thời cho UBND các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã(phường) và có kế hoạch về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ đầu năm.

Đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền được triển khai một cách tích cực, đa dạng và truyển tải bằng nhiều hình thức để đến tận người dân.

Đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện hầu hết các loại hình cơ sở thực phẩm bao gồm sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống và các cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Nhận thức của các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm đã được nâng lên, có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, chất lượng các mặt hàng thực phẩm ngày càng đảm bảo.
2. Hạn chế, tồn tại:

2.1.  Đối với công tác xử lý vi phạm:

Các vi phạm phát hiện được trong quá trình kiểm tra chủ yếu được xử lý bằng hình thức cảnh cáo, nhắc nhở, tiêu huỷ tại chỗ các mặt hàng vi phạm các quy định ATVSTP như: Hàng không nhãn mác; hàng hết hạn sử dụng; chả có chứa hàn the... 

2.2.  Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm.

Vi phạm điều kiện vệ sinh cơ sở, về thiết bị, dụng cụ, điều kiện con người và thực hiện đúng các quy định về thực hành VSATTP trong sản xuất.

Vi phạm quy định về chất lượng, ghi nhãn sản phẩm.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Phòng Y tế Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:

Tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành cần phân rõ trách nhiễm trong công tác quản lý và phối hợp quản lý CLVSATTP.

2. UBND huyện, thị xã và thành phố:

Xem xét xử lý nghiêm và kịp thời các cơ sở vi phạm khi được phát hiện.

Duy trì và nâng cao hiệu quả tuyên truyền và giáo dục các hành vi để đảm bảo ATVSTP.

3. Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm):

Hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho công tác Thanh kiểm tra.

Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2013, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo để Cục ATVSTP tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế./.
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